 PHÒNG GD-ĐT                                   ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO 10 THPT

 TRƯỜNG THCS ………………                                    Năm học : 2021-2022

                                         MÔN : NGỮ VĂN

                                         (Thời gian làm bài:120 phút)

PHẦN I: Tiếng Việt (2,0 điểm) Hãy chọn phương án đúng để viết vào tờ giấy làm bài.
Câu 1:  Câu nào không chứa thành phần biệt lập? 
A. Điều này, ông khổ tâm hết sức( Kim Lân)

B. Hôm nay, ông Nhĩ có vẻ khỏe ra nhỉ?( Nguyễn Minh Châu)

C. Ơi con chim chiền chiện (Thanh Hải)

D. Con chó sói, bạo chúa của Cừu, trong thơ ngụ ngôn La phông Ten cũng  đáng thương chẳng kém(H.Ten)

Câu 2:  Từ chiều trong câu ca dao: “ Chiều chiều chim rét kêu chiều
                                                       Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau” thuộc hiện tượng nào trong tiếng Việt? 
A.Từ đồng nghĩa        B. Từ trái nghĩa         C. Từ nhiều nghĩa          D.  Từ đồng âm.

Câu 3: Trong đoạn văn“ Một đêm mùa xuân. Trên dòng sông êm ả, cái đò cũ của bác tài Phán từ từ trôi”( Nguyên Hồng) xét về cấu tạo ngữ pháp câu văn  được gạch chân là kiểu câu gì
A. Câu đơn               B. Câu rút gọn              C. Câu ghép                  D. Câu đặc biệt

Câu 4: Dòng nào sau đây chưa phải là câu?
 A. Nguyễn Du, đại thi hào dân tộc                               B. Chiếc quạt quay suốt ngày đêm
 C.Trường tôi vừa được xây dựng khang trang             D. Con đường làng rợp bóng cây                                
Câu 5:  Đoạn văn sau đây, tác giả đã dùng các phép liên kết nào để liên kết đoạn văn?
 “ Trăng là cái liềm vàng giữa đống sao. Trăng là cái đĩa bạc giữa tấm thảm nhung da trời”( Nam Cao)

A. Phép thế, phép lặp                                                     B. Phép lặp, phép liên tưởng

C. Phép liên tưởng, phép nối                                          D. Phép thế, phép nối

Câu 6: Đoạn thơ sau tác giả sử dụng biện pháp tu từ nào là chính?

                                        Ngực lép bốn nghìn năm

                                        Trưa nay cơn gió mạnh

                                        Thổi bùng lên

                                        Tim bỗng hóa mặt trời ( Tố Hữu) 
A. So sánh                  B. Nói quá                     C. Hoán dụ                   D. Chơi chữ

Câu 7: Các thành ngữ, tục ngữ sau liên quan đến phương châm hội thoại nào?
 - Nói ngọt, lọt đến xương. 
- Nói bóng, nói gió. 
- Nói như tép nhảy. 
A. Phương châm lịch sự.                                               B. Phương châm quan hệ. 
C. Phương châm về lượng.                                                  D. Phương châm cách thức. 
Câu 8:  Câu“ Quên à! Phải bây giờ cao sang rồi thì để ý đâu đến bọn chúng tôi nữa!”mang hàm ý gì?
A. Trách  móc         B. Khen ngợi                   C. Ngạc nhiên              D. Than vãn
PHẦN II. Đọc- hiểu văn bản: (2.5 điểm)  
Đọc văn bản:
Nếu buổi sáng thức dậy, bạn thấy vẫn khỏe mạnh và bệnh tật hiểm nghèo chưa đến với mình, bạn là người may mắn hơn hàng trăm ngàn người khác có thể sẽ qua đời trên giường bệnh hay những tai nạn bất ngờ hôm nay.

Nếu bạn vẫn còn một mái nhà để che mưa nắng và một chỗ để nghỉ ngơi trong hôm nay thì bạn đang là người đầy đủ hơn rất nhiều người khác trên thế giới.

Nếu cha mẹ bạn vẫn còn sống cùng bạn, bạn đang là người may mắn nhất trên cuộc đời này.

Nếu bạn ngẩng cao đầu với một nụ cười nở trên môi và biết bày tỏ lòng cảm ơn, mạnh dạn thể hiện tình yêu, biết lắng nghe và dám nói lời xin lỗi, bạn đang là người hạnh phúc đấy vì đa số mọi người đều có thể làm như vậy nhưng họ lại không làm.

Nếu bạn còn có thể biết khóc, biết cảm thông với mọi người- chỉ đơn giản là xiết chặt tay biểu lộ cảm xúc, trao ánh mắt động viên khích lệ, đặt tay mình lên vai, cùng im lặng sẻ chia, bạn đang là người may mắn vì sở hữu một phương thuốc nhiệm màu nhất.

Nếu bạn có thể đọc được những dòng chữ này ở đây, hẳn bạn đang cảm nhận mình đã và đang là một trong những người may mắn nhất. Và bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, biết nâng niu và quý trọng những gì bạn đang có và cùng chia sẻ với người khác. 

( Theo Hạt giống tâm hồn- Hạnh phúc bình dị)

Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1( 0,5đ): Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của văn bản?

Câu 2: Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp điệp cấu trúc cú pháp mà tác giả sử dụng trong đoạn văn? ( 0,75đ)
Câu 3:Tác giả cho rằng: “Và bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, biết nâng niu và quý trọng những gì bạn đang có và cùng chia sẻ với người khác”. Em có đồng quan điểm với nhận định trên hay không? Vì sao?( 0,75đ)
Câu 4: Qua văn bản trên, thông điệp em tâm đắc nhất là điều gì? ( 0,5đ)
III. Tập làm văn: (5,5 điểm) 
Câu 1:(1,5 điểm) 

Em hãy viết đoạn văn khoảng 12-15 câu bàn về ý nghĩa của lối sống có trách nhiệm
Câu 2: (4,0 điểm) : 
Phân tích đoạn thơ sau, trích Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải. Liên hệ với hoàn cảnh sáng tác bài thơ để nhận xét ngắn gọn về tư tưởng, tình cảm của tác giả.

                                                        Mọc giữa dòng sông xanh

                                                          Một bông hoa tím biếc

                                                        Ơi con chim chiền chiện

                                                        Hót chi mà vang trời

                                                        Từng giọt long lanh rơi

                                                        Tôi đưa tay tôi hứng.

                                                        Mùa xuân người cầm súng

                                                        Lộc giắt đầy quanh lưng

                                                        Mùa xuân người ra đồng

                                                        Lộc trải dài nương mạ

                                                        Tất cả như hối hả

                                                        Tất cả như xôn xao

                                                  (Ngữ văn 9, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, tr 55)
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 PHẦN I. Tiếng Việt: (2.0 điểm)
 Lưu ý:

-Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25đ

-Trả lời sai không cho điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	D
	A
	B
	B
	D
	A


PHẦN II. Đọc, hiểu văn bản: (2.5 điểm)

	Câu 1
(0,5 đ)
	Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là: Nghị luận
	- Mức 0.5 điểm: Trả lời như trên

- Mức 0.0 điểm: Không trả lời hoặc trả lời sai 

	Câu 2
(0,75 đ)
	.- Trong đoạn văn tác giả sử dụng điệp cấu trúc câu sau:
Nếu bạn…., bạn đang là…

-Tác dụng :

+ Tăng giá trị gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt đồng thời tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các câu trong đoạn văn

+Nhằm nhấn mạnh lòng biết ơn với cuộc đời bởi mình đang sống bình yên khỏe mạnh và có những điều may mắn và tốt đẹp.
+Khuyên chúng ta biết nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, biết nâng niu và quý trọng những gì mình đang có và cùng chia sẻ với người khác.


	- Mức 0,25đ : Chỉ ra được điệp cấu trúc pháp
- Mức 0,5đ :  HS chỉ ra được từ 3 tác dụng 
- Mức 0.25 điểm: chỉ ra được từ 1- 2 tác dụng 

-Mức 0.0 điểm: Không trả lời hoặc trả lời sai.

	    Câu 3.

(0,75đ)
	- Em đồng tình với ý kiến “Và bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, biết nâng niu và quý trọng những gì bạn đang có và cùng  ”.
Vì:

+Mỗi con người chỉ được sống một lần, thời gian qua đi không thể lấy lại được, chính vì thế mỗi chúng ta cần phải biết trân trọng cuộc sống và tạo ra những giá trị riêng biệt cho bản thân
. + Trân trọng cuộc sống hiện tại là bàn đạp vững chắc để con người tiến đến một tương lai tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn. 
+Hãy tập cách yêu thương từ những điều nhỏ bé nhất, sống vì người khác nhiều hơn, bỏ qua mọi lo toan bộn bề để hướng về tương lai tươi sáng có như vậy xã hội mới phát triển và tốt đẹp hơn.
	- Mức 0,25đ: HS đồng tình hay không đồng tình.
- Mức 0,5đ: HS giải thích được 2 ý
-Mức 0,25đ: HS giải thích được 1 ý
- Mức 0.0 điểm: Không trả lời hoặc trả lời sai.


	Câu 4

(0,5đ)
	HS có thể đưa ra thông điệp khác nhau. Dưới đây là định hướng:

-Thông điệp em tâm đắc nhất là:

+Hãy nâng niu và trân quý những gì mình đang có.

+ Sống cần biết chia sẻ với mọi người.
+…………….

	-Mức 0.5 điểm: Nêu được một bài học.

-Mức 0.25 điểm: Nêu nhiều hơn 1 bài học diễn đạt chưa rõ ràng.
-Mức 0.0 điểm: Không trả lời hoặc trả lời sai.


Phần III. Tập làm văn (5,5 điểm)
	Câu 
	Nội dung
	Mức điểm

	 Câu 1

(1,5 điểm)
 
	*Yêu cầu cầu chung:

- HS biết cách viết một đoạn văn NLXH (khoảng 15 câu) rõ ràng, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục
	

	
	* Yêu cầu cụ thể:
	

	
	 - Đảm bảo  cấu trúc đoạn văn nghị luận với dung lượng khoảng 15 câu             

- Xác định đúng vấn đề nghị luận :
	- Mức 0,25 điểm: Đúng cấu trúc, đúng dung lượng, đúng vấn đề nghị luận

- Mức 0,0 điểm: Không đúng cấu trúc hoặc dung lượng chưa dưới 12 câu hoặc quá 15 câu, hoặc không hướng vào vấn đề cần nghị luận

	
	Chia vấn đề nghị luận thành các luận điểm hợp lí. Biết cách sử dụng các thao tác lập luận để làm nổi bật được vấn đề nghị luận

Đây là một gợi ý:

- Giải thích : Sống có trách nhiệm là lối sống làm tròn bổn phận và nghĩa vụ đối với bản thân, gia đình và xã hội. Hơn hết còn có trách nhiệm với suy nghĩ, hành động, việc làm của bản thân.
- Ý nghĩa của lối sống có trách nhiệm :
+ Sống có trách nhiệm là biểu hiện của lối sống đẹp giúp cho con người có ý thức, có bản lĩnh, ước mơ, khát vọng, có trái tim nhân ái và lòng vị tha, thể hiện nhân cách cao cả, luôn hướng đến người khác.
+ Sống có trách nhiệm giúp mỗi người xác định được mục đích, phương hướng sống đúng đắn.

+ Người sống có trách nhiệm thường thành công trong cuộc sống
+ Người sống có trách nhiệm luôn có một cuộc sống hạnh phúc, được mọi người yêu mến kính trọng và giúp đỡ.

+ Mỗi chúng ta cần sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước.
	Mức 1,25 điểm : HS đạt được những ý cơ bản trên, có rút ra bài học, chặt chẽ, thuyết phục

- Mức 0,75 điểm: HS  nêu được những ý trên, có rút ra bài học, khá chặt chẽ, thuyết phục

- Mức 0,5 điểm: HS nêu được đủ ý 1,3, 4 còn ý 2 sơ sài chưa đầy đủ, lập luận chưa thuyết phục 

 - Mức 0,25 điểm: Hs nêu  được 1 ý hoặc 2 ý nhưng chưa đầy đủ, sơ sài, chưa chặt chẽ.

- Mức 0,0 điểm : không làm bài hoặc viết quá sơ sài .

	Câu 2

(4,5 điểm)


	* Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận (0,25 điểm)
- Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề
 
	Mức 0,25 điểm: Đúng cấu trúc, đúng vấn đề nghị luận

Mức 0,0 điểm: Không đúng cấu trúc, không đúng vấn đề nghị luận

*Cách cho điểm phần phân tích:
- Mức 2,25- 2,75 điểm: Đảm bảo đầy đủ hoặc chưa thật đầy đủ các yêu cầu nêu trên nhưng có ý sâu sắc; vận dụng các thao tác lập luận phù hơp, linh hoạt, văn viết mạch lạc có cảm xúc.

- Mức 1,5- 2,0 điểm: Đảm bảo tương đối đầy đủ các yêu cầu trên, phân tích chưa thật thuyết phục, nhưng có ý kiến đánh giá đúng, dù chưa thật sâu sắc.
 - Mức 0,75 – 1,25 điểm: 

Đảm bảo các yêu cầu trên ở mức độ sơ sài chưa có kĩ năng phân tích thơ, chưa biết đánh giá, diễn đạt lủng củng, nhiều lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Mức  0,25- 0,5 điểm:  Phân tích được 1 ý quá sơ sài.
- Mức 0,0 điểm: Không làm bài hoặc lạc đề 



	
	*Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Hs có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận , kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng, cần đảm bảo các ý sau:

* Giới thiệu về tác giả, tác phẩm và đoạn trích(0,25 điểm)
*Phân tích đoạn thơ: (2,75điểm)
- Khái quát:  Ở vị trí phần đầu của thi phẩm, đoạn thơ là những dòng cảm xúc hồn nhiên, trong trẻo,đắm say của tác giả trước vẻ đẹp mùa xuân –mùa xuân thiên nhiên xứ Huế và mùa xuân đất nước, mùa xuân Cách mạng. Nếu mùa xuân của đất trời mang vẻ đẹp tươi trẻ, tràn trề sức sống thì mùa xuân đất nước lại đẹp một cách sôi nổi, hào hùng.
Khổ 1:  là hình ảnh mù a xuân thiên nhiên xứ Huế thơ mộng thanh bình và căng tràn sức sống (trích thơ)

- Với nét bút khoáng đạt, bức tranh mùa xuân thiên nhiên được nhà thơ phác họa bằng hình ảnh tự nhiên, bình dị và gợi cảm:

Mọc giữa dòng sông xanh / Một bông hoa tím biếc”.

+ Xứ Huế vào xuân với “dòng sông xanh”, với “bông hoa tím”. Sắc xanh hiền hòa của sông điểm xuyết nét chấm phá của bông hoa tím biếc gợi một sắc xuân tươi tắn, rực rỡ mà vẫn rất mực bình dị, dân dã mang đậm chất Huế mộng mơ.

+ Động từ “mọc” được đảo lên đầu câu thơ gợi ấn tượng đậm nét về vẻ đẹp duyên dáng,và sức sống mạnh mẽ của bông hoa mùa xuân. Đó có thể là bông hoa lục bình, cũng có thể bông hoa súng, với sắc tím biếc như đang vươn lên, đang trỗi dậy. Hoa tím biếc mọc nở trên dòng sông xanh – cái hài hòa của tự nhiên của màu sắc đem đến vẻ đẹp dịu nhẹ, thanh mát làm say đắm lòng người.

- Bức tranh mùa xuân xứ Huế không chỉ tươi tắn, sống động sắc màu mà còn rực rỡ âm thanh:

            Ơi con chim chiền chiện,

             Hót chi mà vang trời”.

+ Tiếng hót của chim chiền chiện mở ra một không gian cao vời, trong trẻo. Và cũng bởi tiếng chim lảnh lót đó vang lên làm xao động cả đất trời, làm xao xuyến cả tâm hồn thi sĩ nhạy cảm của nhà thơ.

+ Với cảm thán từ “Ơi” và lời hỏi “hót chi?”, Thanh Hải đã đưa vào lời thơ giọng điệu ngọt ngào, dịu nhẹ, thân thương của người dân xứ Huế, diễn tả cảm xúc vui say đến ngỡ ngàng trước một mùa xuân tươi đẹp – một mùa xuân đậm chất quê hương và giàu chất thơ.

- Say sưa, ngây ngất trước vẻ đẹp giản dị mà nên thơ của mùa xuân, nhà thơ bỗng bồi hồi, xúc động:

Từng giọt long lanh rơi
 Tôi đưa tay tôi hứng”

+ “Giọt long lanh” là giọt mùa xuân, giọt nắng vàng hay giọt sương sớm? Theo mạch cảm xúc của nhà thơ thì có lẽ đây là giọt âm thanh của tiếng chim ngân vang, đọng lại thành từng giọt niềm vui, rơi xuống cõi lòng rộng mở của thi sĩ, thấm vào tâm hồn đang rạo rực tình xuân.

+ Phép ẩn dụ chuyển đổi cảm giác được sử dụng một cách tự nhiên, hợp lí. Thanh Hải cảm nhận vẻ đẹp của mùa xuân bằng nhiều giác quan: thị giác, thính giác và cả xúc giác.

+ Cử chỉ “Tôi đưa tay tôi hứng” thể hiện sự nâng niu, trân trọng của nhà thơ trước vẻ

đẹp của mùa xuân với cảm xúc say sưa, lặng ngắm.

=> Hình ảnh thơ lung linh, đa nghĩa, vừa là thơ, vừa là nhạc, là hoạ. Bức tranh mùa xuân được phác hoạ khi nhà thơ đang nằm trên giường bệnh khiến người đọc trân trọng hơn, yêu hơn một tâm hồn nghệ sĩ, một tình yêu quê hương, đất nước.

Khổ 2: Là hình ảnh mùa xuân đất nước, mùa xuân cách mạng

- Từ mùa xuân thiên nhiên đất trời, nhà thơ cảm nhận về mùa xuân đất nước, mùa xuân Cách mạng. Tác giả hướng tình cảm tới những con người cụ thể - những con người làm nên lịch sử:

Mùa xuân người cầm súng
Lộc giắt đầy trên lưng

Mùa xuân người ra đồng

Lộc trải dài nương mạ”.

- Các điệp ngữ “mùa xuân”,”lộc”,”người” như trải rộng khung cảnh hiện thực khi gắn với cuộc sống lao động, chiến đấu của nhân dân. Nhà thơ đã sáng tạo cặp hình ảnh sóng đôi đẹp như hai vế của câu đối mừng xuân để nói về hai lực lượng chủ yếu của cách mạng, hai nhiệm vụ chiến lược của đất nước. Đó là người chiến sĩ và người lao động – bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, quê hương.

- Từ “lộc” được dùng với hai lớp nghĩa: tả thực chồi non, nhành biếc và ẩn dụ cho sức

sống, thế vươn lên, sức phát triển mới, thành quả tốt đẹp là mùa xuân. “Lộc” trên cành lá ngụy trang theo bước chân người cầm súng ra trận,“lộc” trải dài trên những nương mạ theo bàn tay người ra đồng.

-> Như thế, người chiến sĩ, người lao động đã đem mùa xuân, gieo mùa xuân đến mọi miền đất nước. Họ trở thành những con người làm ra mùa xuân, bảo vệ mùa xuân. Và họ đã làm nên cái giai điệu chính của bản hợp xướng mùa xuân, tạo nhịp điệu hối hả, hào hùng:

"Tất cả như hối hả
Tất cả như xôn xao”

- Nghệ thuật điệp ngữ “tất cả” cùng các từ láy “hối hả”, “xôn xao” làm nổi bật không khí khẩn trương, náo nức của đất nước trong những năm tháng gian lao, hào hùng. Cách ngắt nhịp 2/1/2 làm cho câu thơ vang lên một nhịp điệu tươi vui, mạnh mẽ. Đó là hành khúc mùa xuân của thời đại Hồ Chí Minh.

* Đánh giá chung (0,5 điểm)
- Thể thơ năm chữ gần với âm điệu dân ca miên trung, giọng thơ lúc mạnh mẽ, lúc thiết tha ngân vang, ngôn ngữ thơ trong sáng và biểu cảm, hàm súc và hình tượng, các phép tu từ được vận dụng sắc sảo và tài hoa.

- Tình yêu mùa xuân gắn liền với tình yêu quê hương, đất nước được nhà thơ diễn tả sâu sắc và cảm động trong đoạn thơ, bài thơ. Mỗi cuộc đời hãy là một mùa xuân, đất nước ta sẽ mãi mãi là những mùa xuân tươi đẹp.

* Nhận xét về tư tưởng, tình cảm của nhà thơ: (0,5điểm)
+Lạc quan, yêu đời, yêu thiên nhiên đất nước mùa xuân; trân trọng nâng niu vẻ đẹp và khát khao say sưa với vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên và đất nước….
	

	
	* Sáng tạo: có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc mới mẻ về vấn đề nghị luận(0,25 điểm)
	


Lưu ý : Căn cứ vào khung điểm và thực tế bài làm của học sinh , giám khảo linh hoạt cho điểm, đảm bảo đánh giá đúng trình độ của học sinh. Khuyến khích những bài viết có sáng tạo có khả năng cảm thụ tốt.
Điểm toàn bài là điểm cộng đến 0,25 điểm, không làm tròn

                                                     ……………….Hết……………….

